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Đợt III

1 1 Võ Thị Huyền Ngân 087188004505

Số 102/3C tổ 116, khóm Đông Thịnh 7,

phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x

Trịnh Minh Tâm (Ba)

Trương Thị Thu Quyên (Mẹ)

Trịnh Thiên Trang (Em)

Đợt IV

2 1 Trương Thị Thu Hương 089180007362

Số 1606, tổ 76, khóm Bình Đức 3, phường

Bình Đức, thành phố Long, Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Trương Thị Thu Trang (Em)

Trương Thị Thu Ba (Chị)

Trương Minh Thạch (Anh)

Trương Thị Thu Giang (Chị)

Võ Thị Trong (Mẹ)

3 2 Nguyễn Ngọc Giao 089184000784
Ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang
x

Nguyễn Hồng Thẩm (Ba)

Nguyễn Kim Loan (Mẹ)

Nguyễn Hồng Thạch (Em)

Dương Thị Y (Em dâu)

Nguyễn Quốc Thắng (Em)

Nguyễn Dương Khả Hân (Cháu)

Nguyễn Dương Khả Như (Cháu)

Nguyễn Dương Thiên Phúc (Cháu)

4 3 Trần Hoàng Loan 089080012175
Tổ 6, ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri

Tôn, tỉnh An Giang
x

Trần Văn Hiểu (Ba)

Trần Hoàng Lưu (Em trai)

Trần Hoàng Đở (Em trai)

5 4 Đỗ Hoàng Cẩm Thuý 089191021788
Khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B,

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
x Nguyễn Thị Cẩm Đông (Mẹ)

6 5 Huỳnh Đông Bắc 091067011722

Thường trú: Số 833, Nguyễn Trung Trực,

khu phố 5, phường An Bình, thành phố

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tạm trú: Số 105B, Trần Hưng Đạo, phường

Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x Trần Thị Minh Thư (Vợ)

7 6 Trần Văn Hội 089092000826
Số 25, tổ 3, ấp Phú Thu, xã Phú Xuân,

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
x

Trần Văn Luông (Ba)

Hà Thị Thuỳ Trang (Mẹ)

Nguyễn Thị Diệu Hiền (Vợ)

Trần Thị Thuý Ngân (Em)

Trần Nguyễn Minh Khang (Con)

Trần Kim Bảo An (Con)

8 7 Nguyễn Minh Bảo Nhi 080300007258

Số 04, đường Nguyễn Khánh Toàn, khóm

Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

x

Nguyễn Minh Châu (Ông nội)

Trương Thị Thu Minh (Bà nội)

Nguyễn Duy (Dượng)

Nguyễn Thuỵ Bảo Ân (Cô ruột)

Nguyễn Minh Hoàng (Em ruột)

Nguyễn Duy Anh (Em họ)

9 8 Phạm Thị Thu Thuỷ 089302009942
Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An Giang
x

Phạm Minh Tâm (Ba)

Phan Lệ Thu (Mẹ)

Trương Thị Bê (Bà nội)

Phạm Thị Huỳnh Như (Em)

10 9 Huỳnh Thị Xuân Lan 089189009876

Số 63/31A, khóm Đông Thạnh B, phường

Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x

Nguyễn Văn Hùng (Ba chồng)

Lê Thị Bích Liên (Mẹ chồng)

Nguyễn Phú An (Chồng)

Nguyễn Vũ Phong (Anh chồng)

Nguyễn Đăng Khoa (Con)

Nguyễn Ngọc Tâm Như (Con)

11 10 Nguyễn Thị Minh Hải 051179014713

Thường trú: Số 140/33A, Lý Tự Trọng,

phường An Cư, Quận Ninh Kiều, thành phố

Cần Thơ

Tạm trú: Căn số 3, khu mái ấm công đoàn

GV ĐHAG, tổ 9 khóm Đông Thành,

phường Đông Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x

Nguyễn Tấn Lộc (Ba)

Trần Thị Thiệu (Mẹ)

Phạm Kim Kha (Chị)

Nguyễn Thị Thuý Liễu (Chị)

Nguyễn Ngọc Tiên (Cháu)

Lê Ngọc Minh Vy (Cháu)

Nguyễn Tấn Thịnh (Cháu)

Nguyễn Phạm Ngọc Phương (Cháu)

Nguyễn Phạm Thành Thái (Cháu)

Lê Ngọc Tường Vy (Cháu)

Nguyễn Tấn Hưng (Anh)

Nguyễn Ngọc Châu (Cháu)

Nguyễn Hoàng Phước (Cháu)
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Tên các thành viên trong hộ gia đình, mối quan hệĐịa chỉ


